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 Bs CK2 Nguyễn Ngọc Võ Khoa

Từ năm 1981 vai trò của thuốc  chẹn  β không chọn lọc ( chủ yếu là propranolol) trong phòng ngừa tiên phát và thứ phát  xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân xơ gan do vỡ dãn tĩnh mạch thực quản ( TMTQ) đã được nhiều nghiên cứu khẳng định, ngoài ra tác dụng giúp phòng ngừa các biến chứng của bệnh dạ dày do tăng áp lực tĩnh mạch cửa và viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát cũng được ghi nhận.

Tuy nhiên một vài nghiên cứu gần đây  có đưa ra các chứng cữ cho thấy việc dùng chẹn β không chọn lọc có thể gây ra những tác dụng không có lợi trên bệnh nhân xơ gan kèm báng kháng trị
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1.Cơ chế tác dụng chẹn beta không chọn lọc trong phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thục quản trên bệnh nhân xơ gan

Áp lực tĩnh mạch cửa gia tăng ở bệnh nhân xơ gan là do tăng khãng lực tĩnh mạch cửa.Khi chênh áp tĩnh mạch gan ( chênh lệch giữa áp lực tĩnh mạch gan kín vấp lực tĩnh mạch gan tự do -HVPG) gia tăng sẽ xuất hiện tuần hoàn bàng hệ. Lưu lượng máu tĩnh mạch của cũng gia tăng do tình trạng tăng động tuần hoàn được đặc trưng bởi dãn mạch tạng, dãn mạch ngoại biên, giảm huyết áp trung bình và tăng cung lượng tim.

Chính sự gia tăng lưu lượng máu tĩnh mạch cửa sẽ làm tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa ngày càng nặng nề hơn. Dãn tịnh mạch thực quản là tuần hoàn bàng hệ  cửa – chủ quan trọng nhất vì có thể gây vỡ tĩnh  mạch và xuất huyết tiêu hóa đe dọa mạng sống người bệnh.HPVG ≥10 mmHg thì các dãn TMTQ mới xuất hiện và HPVG ≥12 mmHg thì các TMTQ dãn mới có thể xuất huyết.

Propranolol và Nadolol làm giảm lưu lượng máu đến tĩnh mạch cửa thông qua 2 cơ chế : giảm cung lượng tim thông qua tác dụng trên thụ thể β1 và co mạch tạng thông qua tác dụng trên thụ thể β2, các thuốc này còn làm tăng kháng lực các mạch máu bàng hệ nên làm giảm lượng máu đến các TMTQ dãn.Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả làm giảm lưu lượng máu tĩnh mạch của có liên quan nhiều đến sự ức chế thụ thể β2hơn là β1 ( Điều này giải thích vì sao không dùng chẹn β chọn lọc mà dùng chẹn β không chọn lọc). Gần đây Carvedilol ngoài tác dugj chẹn β còn có tác dụng chẹn α1, chính nhờ tác dụng chẹn α1 làm giảm kháng lực trong gan nên làm giảm nhiều hơn áp lực tĩnh mạch cửa, hiệu quả tốt hơn propanolol và nadolol nhiều.

2.Các khuyến cáo sử dụng

Phòng ngừa tiên phát đới với bệnh nhân xơ gan có dãn TMTQ nhỏ  có nguy cơ xuất huyết cao ( xơ gan Child Pugh B và C hay có dấu đỏ trên TMTQ dãn).Riêng đối với những bệnh nhân có dãn TMTQ nhỏ không kèm nguy cơ xuất huyết cao có thể sử dụng để phòng ngừa sự tiến triển của TMTQ dãn dù hậu quả lâu dài chưa được chứng minh

Đối với bệnh nhân có dãn TMTQ lớn ( độ 2-3) nếu có nguy cơ xuất huyết cao thì khuyến cáo sử dụng chẹn β không chọn lọc và thắt TMTQ, Còn nếu không có nguy cơ xuất huyết cao thì chẹn β không chọn lọc được ưa chuộng hơn

Đối với phòng ngừa thứ phát sự phối hợp dùng chẹn β không chọn lọc và thắt TMTQ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với thắt TMTQ đơn thuần

Liều lượng một số thuốc hay dùng

	
Thuốc

	
Liều khởi đầu

	
Liều tối đa


	
Propranolol

	
20mg x2 lần/ ngày

	
320mg/ ngày ở bệnh nhân không có cổ chướng

160mg/ ngày ở bệnh nhân có cổ chướng


	
Nadolol

	
20mg x1 lần/ ngày

	
160mg/ ngày ở bệnh nhân không có cổ chướng

80mg/ ngày ở bệnh nhân có cổ chướng


	
Carvedilol

	
6,25mg x1 lần/ ngày

	
12,5mg/ ngày(6,25mg x2 lần/ ngày) trừ trường hợp bệnh nhân có THA kéo dài
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						Video y học (trên Chrome - Firefox - Safari)

				
		

      You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
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				Tin mới nhất

				
		
	
		
			Virus cúm A
	
	
		
			Sinh hoạt chuyên đề công tác vệ sinh tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam 
	
	
		
			Chấn thương tủy sống không có bất thường hình ảnh học (SCIWORA)
	
	
		
			Viêm dạ dày cấp
	
	
		
			Gãy xương Monteggia trẻ em
	
	
		
			Thuốc ức chế SGLT-2 cho bệnh nhân suy tim cấp, khi nào và như thế nào?
	
	
		
			Phân công trực toàn viện - từ 8/4 đến 14/4 năm 2024
	
	
		
			Lợi ích của xét nghiệm định lượng AFP máu 
	


		

    

		
		 
				Quan tâm nhất

				
			
		
			Misoprostol trong điều trị thai ngưng tiến triển trong tử cung / chấm dứt thai kì
	
	
		
			Định lượng β HCG và progesterone trong thai ngoài tử cung
	
	
		
			Một số hiểu biết về xét nghiệm creatinin máu
	
	
		
			Theo dõi và đánh giá sức khỏe thai bằng monitoring sản khoa
	
	
		
			Ứng dụng của siêu âm trong chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung
	

		

    

		
						Thăm dò

				
		
Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?



		
	
		Sạch sẽ	
	

		
	
		Tạm được	
	

		
	
		Chưa đảm bảo	
	

	
	
	Kết quả
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				Thống kê

				
		Các thành viên : 3

Nội dung : 4822

Liên kết web : 6

Số lần xem bài viết : 23112382

		

    

		
						
		Hiện có 134 khách Trực tuyến		
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		Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Địa chỉ: 01, Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3851429 - Fax:0235.3851523 - Email: bvdkquangnam@gmail.com

Ghi rõ nguồn: bvdkquangnam.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

	


		 
			

		 
		
				
					

		
			
				
		
				






